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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ LÝ THUYẾT
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - Ô               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)
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Câu 1: (3,5 điểm)
      Thanh OA nằm ngang có trọng lượng không đáng kể, được gắn vào tường thẳng đứng nhờ bản lề O và được giữ bởi dây BC nghiêng một góc ( = 300 so với thanh OA. Tại đầu A tác dụng lực P = 1000N. Biết OB = 2m và BA = 1m. Hãy xác định phản lực tại bản lề O và sức căng dây BC.
Câu 2: (3 điểm)
     Trên đoạn đường dài 2500m, một tàu hỏa chuyển động nhanh dần đều, vận tốc của tàu tăng từ 18km/h lên 72km/h. Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R =1000m. Hãy xác định vận tốc và gia tốc của tàu tại thời điểm 40 giây kể từ lúc tàu bắt đầu tăng tốc.
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Câu 3: (3,5 điểm)
Hai thước song song cùng chuyển động về một phía với các vận tốc không đổi v1= 5m/s và  v2= 2,5m/s. Giữa các thước, người ta đặt đĩa tròn bán kính R = 0,5m, đĩa lăn không trượt theo các thước. Hãy xác định vận tốc của tâm đĩa.
--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

       Vũ Quang Khải
      Phan Thị Xuân Trang
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ĐÁP ÁN ĐỀ  01:

Câu 1: (3,5 điểm)

Hình vẽ  (0,5)

(thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)
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Câu 2: (3 điểm)
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Câu 3: (3,5 điểm)

Xác định tâm vận tốc tức thời (hình vẽ)  (1,0) 


(thiếu hình vẽ, câu này không chấm điểm)
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ LÝ THUYẾT
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - Ô               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)
Xác định véc tơ chính và mô men chính của hệ  lực (
[image: image4.wmf]1

F

r

, 
[image: image5.wmf]2

F

r

,
[image: image6.wmf]3

F

r

). Biết ABCDOEGH là hình lập phương, cạnh a = 0,6m, trị số của các lực F1 = 50N, F2 = 
[image: image7.wmf]2

20

N, F3 = 
[image: image8.wmf]3

30

N.
Câu 2: (2,5 điểm)
   Trục động cơ quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Sau 60 giây, trục quay được 240 vòng. Hãy xác định vận tốc góc và gia tốc góc của trục sau khi trục quay được 90 giây.
Câu 3: (3,5 điểm)
        Một bánh xe có bán kính R = 0,5m lăn không trượt trên đường ray thẳng. Vận tốc của trục bánh xe là 
[image: image9.wmf]o

v

=10m/s. Hãy xác định vận tốc tuyệt đối của các điểm M1, M2, M3 nằm trên vành bánh xe. 
--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế VInh   

      Vũ Quang Khải
       
      Phan Thị Xuân Trang
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Câu 1: (4 điểm)
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Câu 2: (2,5 điểm)
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Câu 3: (3 điểm)
Hình vẽ  (1,0)

Chọn 
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( P làm tâm vận tốc tức thời nên 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
       Bậc đào tạo: Cao Đẳng 

HỌC PHẦN :                  CƠ LÝ THUYẾT
HỌC KỲ      :     HÈ        NĂM HỌC :  2014 - 2015
Lớp :  13CĐ - Ô               Ngày thi: 24/8/2015
Thời gian thi:  90 phút   (SV không được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (3,5 điểm)
Đèn có trọng lượng P =50N được treo vào điểm giữa B của dây cáp ABC. Hai đầu dây gắn vào móc A và C trên mặt phẳng nằm ngang. Độ dài dây ABC là 1,6m, độ dài BD = 0,1m. Xác định sức căng của dây AB và BC.
Câu 2: (3 điểm)
Một trục máy trong giai đoạn giảm tốc quay chậm dần đều, từ vận tốc 2700 vòng/phút xuống còn 1200 vòng/phút, với số vòng quay được là 650 vòng.

a) Xác định gia tốc góc của trục và thời gian trong giai đoạn giảm tốc đó.

b) Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 10 giây.

Câu 3: (3,5 điểm)
Cơ cấu tay quay thanh trượt có tay quay OA dài 0,3m quay đều quanh trục O với vận tốc 
[image: image16.wmf]p

w

4

=

rad/s. Khi tay quay OA quay, con trượt chạy trong rãnh của thanh B làm cho thanh B và búa C chạy lên xuống. Hãy tính vận tốc của búa và vận tốc của con trượt A tại thời điểm 
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--------- HẾT ---------

             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIÁO VIÊN RA ĐỀ   
 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

     Vũ Quang Khải

       Phan Thị Xuân Trang
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Câu 1: (3,5 điểm)
Hình vẽ     (0,5)
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Trong đó: 
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Câu 2: (3 điểm)
a) Xác định gia tốc góc của trục và thời gian trong giai đoạn giảm tốc đó
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b) Xác định tốc độ quay của trục ứng với thời điểm trục quay được 10 giây.
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Câu 3: (3,5 điểm)
Hình vẽ  (1,0)

- Chuyển động của con trượt A so với thanh B và búa C là chuyển động tương đối với vận tốc là vr    (0,25)

- Chuyển động của thanh B và búa C so với trục O là chuyển động theo với vận tốc là ve                 (0,25)

- Chuyển động của con trượt A so với trục O là chuyển động tuyệt đối với vận tốc là va                       (0,25)
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Vận tốc của búa: 
[image: image25.wmf](
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Vận tốc của con trượt: 
[image: image26.wmf](
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